Đề trắc nghiệm Sinh học Lớp 12 - Giới thiệu thế giới sống và các giới sinh vật
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Sự sống được tổ chức theo các cấp độ từ thấp đến cao. Cấp độ nào sau đây là cấp độ tổ chức sống cơ bản nhỏ nhất?
A. Tế bào
B. Mô
C. Cơ quan
D. Quần thể

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm chung của thế giới sống?
A. Có khả năng tự điều chỉnh
B. Có khả năng sinh sản
C. Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ
D. Có khả năng tiến hóa

Câu 3: Hệ thống phân loại sinh giới của Whittaker (1969) chia sinh giới thành mấy giới?
A. 3 giới
B. 4 giới
C. 5 giới
D. 6 giới

Câu 4: Giới nào sau đây bao gồm các sinh vật nhân thực, đa bào, dị dưỡng, có thành tế bào bằng kitin?
A. Giới Nấm
B. Giới Thực vật
C. Giới Động vật
D. Giới Nguyên sinh

Câu 5: Sinh vật thuộc giới Nguyên sinh có đặc điểm nào sau đây?
A. Tế bào nhân sơ, đơn bào hoặc đa bào
B. Tế bào nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, dị dưỡng hoặc tự dưỡng
C. Tế bào nhân thực, đa bào, tự dưỡng
D. Tế bào nhân sơ, đơn bào, dị dưỡng

Câu 6: Đại diện nào sau đây thuộc giới Khởi sinh?
A. Nấm men
B. Vi khuẩn lam
C. Trùng roi
D. Rêu

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây là của giới Thực vật?
A. Sinh vật nhân thực, đa bào, tự dưỡng, thành tế bào bằng xenlulôzơ
B. Sinh vật nhân thực, đa bào, dị dưỡng, thành tế bào bằng kitin
C. Sinh vật nhân sơ, đơn bào, tự dưỡng
D. Sinh vật nhân thực, đơn bào, dị dưỡng

Câu 8: Giới Động vật khác với giới Thực vật ở đặc điểm chủ yếu nào?
A. Có khả năng di chuyển, dị dưỡng, không có thành tế bào
B. Có thành tế bào xenlulôzơ, tự dưỡng
C. Có thành tế bào kitin, dị dưỡng
D. Là sinh vật nhân sơ, đơn bào

Câu 9: Trong hệ thống phân loại 5 giới, giới Nấm có đặc điểm nào sau đây?
A. Sinh vật nhân thực, đa bào, dị dưỡng, thành tế bào bằng xenlulôzơ
B. Sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, dị dưỡng, thành tế bào bằng kitin
C. Sinh vật nhân sơ, đơn bào, dị dưỡng
D. Sinh vật nhân thực, đa bào, tự dưỡng

Câu 10: Sự đa dạng của thế giới sống được thể hiện ở những phương diện nào?
A. Đa dạng loài, đa dạng di truyền, đa dạng hệ sinh thái
B. Đa dạng loài, đa dạng tế bào, đa dạng cơ quan
C. Đa dạng cá thể, đa dạng quần thể, đa dạng quần xã
D. Đa dạng hình thái, đa dạng sinh lý, đa dạng tập tính
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